	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 31/TB-CĐGD
	      TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017


THÔNG BÁO SỐ 3
 GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LẦN THỨ 18 - NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch 300/KH-CĐGD ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố về tổ chức Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ 18 năm 2017, Ban tổ chức giải thông báo đến các đội tham dự giải nội dung như sau: 

1) Kết quả các trận đấu Lượt thứ hai chủ nhật, ngày 26/02/2017:
	STT
	GIỜ TĐ
	SÂN TĐ
	BẢNG
	TÊN ĐỘI  -  TÊN ĐỘI
	KẾT QUẢ

	1
	07g00
	1
	M
	THPT THỦ THIÊM - THPT NGUYỄN HỮU HUÂN
	03-05

	2
	07g00
	2
	D
	THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ - THPT TẠ QUANG BỬU
	00-12

	3
	07g00
	3
	H
	THPT BÌNH HƯNG HÒA - THPT TRẦN VĂN GIÀU
	00-02

	4
	07g00
	4
	Q
	THPT BÁCH VIỆT - THCS-THPT TRÍ ĐỨC
	02-04

	5
	07g50
	1
	K
	THPT CH. LÊ HỒNG PHONG - THPT NG. THỊ MINH KHAI
	00-05

	6
	07g50
	2
	B
	THPT PHAN ĐĂNG LƯU - CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
	00-09

	7
	07g50
	3
	F
	THPT BÙI THỊ XUÂN - THPT VÕ THỊ SÁU
	04-08

	8
	07g50
	4
	O
	THCS-THPT THÁI BÌNH - THPT VÕ VĂN KIỆT
	01-04

	9
	08g40
	1
	M
	THPT TRƯNG VƯƠNG - THPT HOÀNG HOA THÁM
	00-04

	10
	08g40
	2
	D
	THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA - THPT NGÔ QUYỀN
	03-00

	11
	08g40
	3
	H
	THCS-THPT HỒNG HÀ - THPT NGUYỄN DU
	10-01

	12
	08g40
	4
	Q
	THPT DIÊN HỒNG - THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
	06-02

	13
	09g30
	1
	I
	THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN - THPT BÌNH TÂN
	18-01

	14
	09g30
	2
	A
	THPT TÂN BÌNH - THPT PHƯỚC KIỂN
	02-05

	15
	09g30
	3
	E
	THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THPT NGÔ GIA TỰ
	05-01

	16
	09g30
	4
	N
	THPT LÊ MINH XUÂN - THPT HÀN THUYÊN
	06-03

	17
	10g20
	1
	L
	TT GDTX Q.TÂN BÌNH - THPT GIA ĐỊNH
	03-02

	18
	10g20
	2
	C
	THPT NGUYỄN TRÃI - THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
	01-03

	19
	10g20
	3
	G
	THPT VĨNH LỘC B - THPT GÒ VẤP
	02-01

	20
	10g20
	4
	P
	THPT DG V. DƯƠNG - TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM
	00-05

	21
	11g10
	1
	I
	THPT AN NGHĨA - LQ GDTX QUẬN 10&CHU VĂN AN
	13-02

	22
	11g10
	2
	A
	THPT NGUYỄN AN NINH - THPT NKTDTT NG. THỊ ĐỊNH
	03-02

	23
	11g10
	3
	E
	TRUNG CẤP KT-KT QUẬN 12 - THCS-THPT HỒNG ĐỨC
	01-07

	24
	11g10
	4
	N
	THPT TRƯỜNG CHINH - THPT TRẦN KHAI NGUYÊN
	07-00

	25
	13g30
	1
	L
	CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC - CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM
	04-00

	26
	13g30
	2
	C
	THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH - THPT HÙNG VƯƠNG
	04-06

	27
	13g30
	3
	G
	THPT TÂN TÚC - CQ SỞ GIÁO DỤC
	06-03

	28
	13g30
	4
	P
	THPT NGUYỄN HỮU CẢNH - CĐ KT-KT TP HỒ CHÍ MINH
	05-02

	29
	14g20
	1
	K
	THPT BÌNH PHÚ - THPT BÌNH CHÁNH
	02-04

	30
	14g20
	2
	B
	THPT NGUYỄN KHUYẾN - THPT THỦ ĐỨC
	04-03

	31
	14g20
	3
	F
	THCS-THPT ĐỨC TRÍ - THPT HOA SEN
	02-02

	32
	14g20
	4
	O
	THPT TÂY THẠNH - THCS-THPT SAO VIỆT
	01-09

	33
	15g10
	1
	M
	THPT THỦ THIÊM - THPT TRƯNG VƯƠNG
	02-07

	34
	15g10
	2
	D
	THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ - THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA
	01-02

	35
	15g10
	3
	H
	THPT BÌNH HƯNG HÒA - THCS-THPT HỒNG HÀ
	06-00

	36
	15g10
	4
	Q
	THPT BÁCH VIỆT - THPT DIÊN HỒNG
	08-01

	37
	16g00
	1
	M
	THPT NGUYỄN HỮU HUÂN - THPT NGUYỄN VĂN CỪ
	07-03

	38
	16g00
	2
	D
	THPT TẠ QUANG BỬU - THPT AN LẠC
	10-01

	39
	16g00
	3
	H
	THPT TRẦN VĂN GIÀU – TR. CẤP BÁCH NGHỆ TP HCM
	00-05

	40
	16g00
	4
	Q
	THCS-THPT TRÍ ĐỨC - THCS-THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ
	04-04

	41
	16g50
	1
	K
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG - THPT PHÚ NHUẬN
	00-07

	42
	16g50
	2
	B
	THPT PHAN ĐĂNG LƯU - THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
	01-09

	43
	16g50
	3
	F
	THPT BÙI THỊ XUÂN - THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
	01-01

	44
	16g50
	4
	O
	THCS-THPT THÁI BÌNH - THPT LƯƠNG VĂN CAN
	02-02


2) Lịch thi đấu Lượt thứ ba chủ nhật, ngày 05/3/2017:
	STT
	GIỜ TĐ
	SÂN TĐ
	BẢNG
	TÊN ĐỘI  -  TÊN ĐỘI
	KẾT QUẢ

	1
	07g00
	1
	K
	THPT NGUYỄN HỮU HUÂN - THPT HOÀNG HOA THÁM 
	

	2
	07g00
	2
	B
	CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG - THPT NGUYỄN KHUYẾN
	

	3
	07g00
	3
	F
	THPT HOA SEN - THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
	

	4
	07g00
	4
	O
	THPT VÕ VĂN KIỆT - THPT TÂY THẠNH
	

	5
	07g50
	1
	K
	THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI - THPT BÌNH PHÚ 
	

	6
	07g50
	2
	B
	THPT THỦ ĐỨC - THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
	

	7
	07g50
	3
	F
	TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ TP HCM - THCS-THPT HỒNG HÀ
	

	8
	07g50
	4
	O
	THCS-THPT SAO VIỆT - THPT LƯƠNG VĂN CAN
	

	9
	08g40
	1
	M
	THPT BÌNH CHÁNH - THPT PHÚ NHUẬN 
	

	10
	08g40
	2
	D
	THPT AN LẠC - THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA
	

	11
	08g40
	3
	H
	THCS-THPT HỒNG ĐỨC - THPT NGÔ GIA TỰ
	

	12
	08g40
	4
	Q
	THCS-THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ - THPT DIÊN HỒNG
	

	13
	09g30
	1
	I
	THPT NGUYỄN VĂN CỪ - THPT TRƯNG VƯƠNG 
	

	14
	09g30
	2
	A
	THPT PHƯỚC KIỂN - THPT NKTDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH
	

	15
	09g30
	3
	E
	CQ SỞ GIÁO DỤC - THPT GÒ VẤP
	

	16
	09g30
	4
	N
	THPT TRẦN KHAI NGUYÊN - THPT HÀN THUYÊN
	

	17
	10g20
	1
	L
	TT GDTX QUẬN 10 - CHU VĂN AN - THPT BÌNH TÂN 
	

	18
	10g20
	2
	C
	THPT HÙNG VƯƠNG - THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
	

	19
	10g20
	3
	G
	THPT VĨNH LỘC B - THPT TÂN TÚC
	

	20
	10g20
	4
	P
	CĐ KT-KT TP HCM - TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM
	

	21
	11g10
	1
	L
	CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM - THPT GIA ĐỊNH 
	

	22
	11g10
	2
	C
	THPT NGUYỄN TRÃI - THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH
	

	23
	11g10
	4
	P
	THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG - THPT NGUYỄN HỮU CẢNH
	

	24
	13g30
	1
	M
	TT GDTX Q.TÂN BÌNH - CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
	

	25
	13g30
	2
	D
	THPT TẠ QUANG BỬU - THPT NGÔ QUYỀN
	

	26
	13g30
	3
	H
	THPT TRẦN VĂN GIÀU - THPT NGUYỄN DU
	

	27
	13g30
	4
	Q
	THCS-THPT TRÍ ĐỨC - THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
	

	28
	14g20
	1
	I
	THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN - THPT AN NGHĨA
	

	29
	14g20
	2
	A
	THPT NGUYỄN AN NINH - THPT TÂN BÌNH
	

	30
	14g20
	3
	E
	THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - TRUNG CẤP KT-KT QUẬN 12
	

	31
	14g20
	4
	N
	THPT LÊ MINH XUÂN - THPT TRƯỜNG CHINH
	

	32
	15g10
	1
	K
	THPT PHÚ NHUẬN - THPT BÌNH PHÚ
	

	33
	15g10
	2
	B
	THPT LÝ THƯỜNG KIỆT - THPT NGUYỄN KHUYẾN
	

	34
	15g10
	3
	F
	THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN - THCS-THPT ĐỨC TRÍ
	

	35
	15g10
	4
	O
	THPT LƯƠNG VĂN CAN - THPT TÂY THẠNH
	

	36
	16g00
	1
	K
	THPT NGUYỄN VĂN CỪ - THPT THỦ THIÊM
	

	37
	16g00
	2
	B
	THPT THỦ ĐỨC - THPT PHAN ĐĂNG LƯU
	

	38
	16g00
	3
	F
	THPT HOA SEN - THPT BÙI THỊ XUÂN
	

	39
	16g00
	4
	O
	THCS-THPT SAO VIỆT - THCS-THPT THÁI BÌNH
	

	40
	16g50
	2
	D
	THPT AN LẠC - THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
	

	41
	16g50
	3
	H
	TR. CẤP BÁCH NGHỆ TP HCM - THPT BÌNH HƯNG HÒA
	

	42
	16g50
	4
	Q
	THCS-THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ - THPT BÁCH VIỆT
	



TM. BAN TỔ CHỨC


PHÓ TRƯỞNG BAN


(đã ký tên và đóng dấu)


Nguyễn Mỹ Phi Phụng
